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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Bản án số: 20/2018/HSST       

Ngày 25-01-2018 

 

NHÂN DANH 
N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Nguy n   n   rung 

Các Hội thẩm nhân dân:            

Bà  rần   ị Min  

Bà Nguy n   ị B n  

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguy n   ị  râm An  –   ư ký  òa án 

n ân dân quận Hoàng Mai, t àn  p ố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: 

 Bà  ỗ   ị P ương   úy - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 t áng 01 năm 2018 t i  r  s   òa án n ân dân quận Hoàng Mai, 

t àn  p ố Hà Nội   t    sơ t  m c ng k ai v  án   n  s  sơ t  m t   lý số 

431/2017/TLST-HS ngày 20 t áng 11 năm 2017, t eo Quyết địn  đưa v  án ra   t 

   số 417/2017/Q XXS -HS ngày 29/11/2017 đối với bị cáo:  

Lê Đình T, sin  năm 1989 t i tỉn  T; Nơi cư trú:    n 3,  ã C,  uyện C, tỉn  

T; Quốc tịc : Việt Nam; Dân tộc: Kin ;   n giáo: K  ng; Ng ề ng iệp: K  ng; 

 r n  độ văn  óa: 10/12; Con  ng: Lê   n    và bà Lê   ị   ; Bị cáo có:  iền án: 

04;  iền s : K  ng; N ân t ân:  

- Bản án số 339/2008/HSS  ngày 13/11/2008,  òa án n ân dân  uyện   uận 

An, tỉn  B n  Dương    p  t 15 t áng tù về tội “ rộm cắp tài sản”, t ời   n tù tín  

từ ngày 06/10/2007. C ấp  àn   ong   n  p  t ngày 06/01/2009. (đã được  óa án 

tíc ). 

- Bản án số 105/2011/HSS  ngày 07/04/2011,  òa án n ân dân quận  ống 

 a,   àn  p ố Hà Nội    p  t 26 t áng tù về tội “ àng trữ trái p  p c ất ma túy”, 

t ời   n tù tín  từ ngày 08/12/2010. C ấp  àn   ong   n  p  t ngày 08/02/2013 

(c ưa được  óa án tíc ). 

- Bản án số 192/2014/HSS  ngày 10/09/2014,  òa án n ân dân quận Ba   n , 

  àn  p ố Hà Nội    p  t 30 t áng tù về tội “ àng trữ trái p  p c ất ma túy”, t ời 

  n tù tín  từ ngày 07/05/2014. C ấp  àn   ong   n  p  t ngày 07/08/2016 (c ưa 

được  óa án tíc ). 

- Bản án số 209/2017/HSS  ngày 17/11/2017,  òa án n ân dân quận Cầu 

Giấy,   àn  p ố Hà Nội    p  t 40 t áng tù về tội “ rộm cắp tài sản” t ời   n tù 

tín  từ ngày 13/07/2017 (án đã có  iệu l c p áp luật); Có m t. 

* Bị hại: 1/ An  Hoàng Văn K, sin  ngày 14/05/1996 (vắng m t) 

 KHK  :    n M,  ã T,  uyện B, tỉn  H 
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 rú t i: Số 924/115/15A đường N, p ường  , quận H, t àn  p ố H 

2/ An  P an Văn K, sin  ngày11/08/1997 (có m t) 

 KHK  : K ối T, phường Q, t ị  ã H, tỉn  N 

 rú t i: Số 8 ngõ 313 đường N, p ường  , quận H, t àn  p ố H 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 Qua các tài liệu có trong  ồ sơ v  án và quá tr n    t  ỏi, tran  luận t i p iên 

tòa, nội dung v  án được tóm tắt n ư sau: K oảng 18 00’ ngày 02/05/2017, bị cáo 

Lê   n    đi lang t ang đến quán game H số 462 đường V, p ường V, quận H, 

t àn  p ố H để c ơi game.  ến k oảng 21 00’ cùng ngày, bị cáo đi ra sân quán 

game H t   p át  iện c iếc  e máy n ãn  iệu Honda Dream màu nâu, BKS: 23D1-

213.43, số máy 1074093, số k ung 061349 của an  Hoàng Văn K d ng gần c a 

cổng, k  ng k óa cổ, k óa càng. Anh K đang c ơi game k  ng để ý nên bị cáo nảy 

sin  ý địn  trộm cắp c iếc  e máy. Bị cáo l i gần dùng c  a k óa bị cáo mang t eo, 

cắm vào ổ k óa điện  e máy Dream, lắc lắc mấy cái t   m  được ổ k óa điện, bị cáo 

g t c ân c ống xe lên dắt  e máy ra t   an  P an Văn K là n ân viên của quán game 

ra m  c a cổng c o bị cáo. Khi dắt  e máy ra trước c a quán game H số n à 462 

đường V bị cáo  ỏi an  K “C o an  mượn điện t o i để gọi”, v  lúc trước bị cáo đã 

mượn điện t o i của an  K  ai lần. Anh K đưa c iếc điện t o i di động n ãn  iệu 

Sony Z3 màu đen của m n  c o bị cáo mượn, bị cáo bấm số điện t o i đưa lên tai để 

gọi. N ân lúc anh K quay người l i để quan sát người c ơi game trong quán, bị cáo 

lợi d ng an  K sơ   , lên  e cầm điện t o i p óng  e bỏ c  y. Ngày 03/05/2017 t i 

đầu ngõ 126 đường V, quận H, t àn  p ố H bị cáo đã bán c o một t an  niên k  ng 

quen biết c iếc  e máy Dream và điện t o i di động Sony Z3c iếm đo t được với 

tổng số tiền 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).  

  i cơ quan điều tra bị cáo k ai n ận toàn bộ  àn  vi p  m tội n ư nội dung 

đã nêu trên, lời k ai của bị cáo p ù  ợp với tài liệu c ứng cứ có trong  ồ sơ v  án. 

Bị   i an  Hoàng Văn K k ai: K oảng 20 45’ ngày 02/05/2017, an  đi  e 

máy Honda Dream BKS 23D1-21343, SM 1074093, SK 061349 đến quán Game H 

t i địa c ỉ 462 đường V c ơi game. An  c ơi game được 30 p út t   c ủ quán Game 

có bảo vừa rồi có đối tượng đi  e Honda Dream biển 23D1 đu i số 43 đã cướp điện 

t o i của n ân viên tr ng quán tên K và n ảy lên  e bỏ c  y. An  ra vị trí để  e máy 

kiểm tra  em  e máy còn k  ng, k i ra anh p át  iện c iếc  e máy của an  đã bị mất 

trộm. Ngày 03/5/2017 an  có đơn tr n  báo đến c ng an p ường Vĩn  Hưng, quận 

Hoàng Mai về việc bị mất c iếc  e máy Honda Dream BKS 23D1-21343. Quá tr n  

điều tra Cơ quan điều tra k  ng t u  ồi được c iếc  e máy Honda Dream. An  yêu 

cầu bị cáo p ải bồi t ường số tiền 14.000.000đồng bằng giá trị c iếc  e máy Honda 

Dream bị mất.   

 Bị   i an  P an Văn K khai: K oảng 20 00 ngày 02/05/2017 k i an  đang 

tr ng quán Game t i địa c ỉ 462 đường V t   có một nam t an  niên đang ngồi c ơi 

game t i đây nói anh cho nam t an  niên mượn điện t o i để gọi c o ai đó n ưng 

đầu bên kia k  ng có người trả lời. Sau đó nam t an  niên trả điện t o i c o an  và 

nói “nếu có ai gọi l i t   đưa máy c o an  ngay n  ”. K oảng 10 p út  sau có một số 

điện t o i gọi đến  ỏi “ai đấy”, an  có nói “lúc nãy có người mượn điện t o i của t i 
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gọi giờ an  ấy đi ra ngoài rồi”. Một lúc sau nam t an  niên đi ra ngoài ngồi lên  e 

máy của k ác  trong quán game và l i mượn điện t o i của an , đến k oảng 21h00’ 

khi anh ra đóng c a quán game t   nam t an  niên trả l i điện t o i và đi vào quán 

lấy c iếc túi đi ra. K i nam t an  niên đi ra an  có  ỏi “an  có đi  e k  ng” nam 

t an  niên nói “có”. Sau đó nam t an  niên đi đến c ỗ để c iếc  e máy n ãn  iệu 

Honda Dream màu nâu, an  t ấy đèn báo đồng  ồ  e đã bật sáng và nam t an  niên 

đi xe ra c a. Khi đi ra k ỏi quán nam t an  niên l i mượn điện t o i của an  và bấm 

số gọi đưa lên tai ng e lúc này anh có quay người l i để quan sát người trong quán 

c ơi game t   nam t an  niên rồ ga p óng  e đi mất. An  đuổi t eo    “trả điện 

t o i đây” n ưng k  ng kịp. Ngày 03/5/2017, an  có đơn tr n  báo đến c ng an 

p ường Vĩn  Hưng về việc bị cướp c iếc điện t o i Sony Z3. Quá tr n  điều tra Cơ 

quan điều tra k  ng t u  ồi được c iếc điện t o i Sony Z3, an  yêu cầu bị cáo bồi 

t ường số tiền 1.200.000 đồng. 

Ngày 30/05/2017, cơ quan cản  sát điều tra c ng an quận Hoàng Mai ra Quyết 

địn  trưng cầu địn  giá đối với 01  e máy Honda Dream màu nâu, BKS 23D1-

21343, SM 1074093, SK 061349 và 01 điện t o i di động n ãn  iệu Sony Z3 màu 

đen. Ngày 31/05/2017, Hội đồng địn  giá tài sản trong tố t ng   n  s  quận Hoàng 

Mai có c ng văn trả lời do k  ng có đủ căn cứ kiểm địn ,  ác địn  được giá trị, c ất 

lượng còn l i của tài sản nên k  ng tiến  àn  địn  giá được. Quá tr n  điều tra Cơ 

quan điều tra đã tiến  àn  k ảo sát giá trị  iện t i ngoài t ị trường c iếc điện t o i di 

động n ãn  iệu Sony Z3 là 1.200.000 đồng. C iếc  e máy Honda Dream màu nâu có 

giá trị  iện t i ngoài t ị trường là 14.000.000 đồng. 

Ngày 26/6/2017 Cơ quan cản  sát điều tra c ng an quận Hoàng Mai ra quyết 

địn  k  i tố v  án   n  s , k  i tố bị can đối với Lê   n    về  àn  vi  rộm cắp tài 

sản và ra Lện  bắt bị can để t m giam. Ngày 28/10/2017, Cơ quan cản  sát điều tra 

c ng an quận Hoàng Mai ra quyết địn  bổ sung quyết địn  k  i tố v  án   n  s , đối 

với Lê   n    về  àn  vi Cướp giật tài sản.  

Quá tr n  điều tra,  ác min  làm rõ ngày 12/07/2017, bị cáo Lê   n    có 

 àn  vi trộm cắp tài sản t i p ường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, t àn  p ố Hà Nội và 

bị tổ c ng tác 141 c ng an t àn  p ố Hà Nội bắt. Ngày 21/07/2017, cơ quan cản  sát 

điều tra c ng an quận Bắc  ừ Liêm ra Quyết địn  k  i tố v  án; Quyết địn  k  i tố 

bị can và t m giam bị cáo Lê   n    về tội  rộm cắp tài sản. Quá tr n  điều tra Cơ 

quan cản  sát điểu tra c ng an quận Bắc  ừ Liêm đã c uyển  ồ sơ v  án đến cơ quan 

cản  sát điều tra c ng an quận Cầu Giấy giải quyết t eo t  m quyền. Ngày 

17/11/2017,  òa án n ân dân quận Cầu Giấy, t àn  p ố Hà Nội đã   t    Lê   n    

và tuyên bản án số 209/2017/HSS     p  t bị cáo Lê   n  T 40 t áng tù về tội 

“ rộm cắp tài sản” (án đã có  iệu l c p áp luật). 

 ối với c iếc  e máy Honda Dream màu nâu, BKS 23D1-21343 và c iếc điện 

t o i di động Sony Z3, cơ quan điều tra đã t  ng báo và đăng báo truy t m vật c ứng 

n ưng k  ng t u  ồi được. Ngày 26/10/2017, cơ quan cản  sát điều tra c ng an quận 

Hoàng Mai ra quyết địn  tác  tài liệu liên quan đến c iếc  e máy Honda Dream màu 

nâu BKS 23D1-21343; 01 c iếc điện t o i Sony Z3 và nam t an  niên mua tài sản 

trộm cắp để k i làm rõ    lý sau. 

   i bản cáo tr ng số 391/CT-VKS-HS  ngày 14/111/2017 của Viện Kiểm Sát  

n ân dân quận Hoàng Mai, t àn  p ố Hà Nội:  ruy tố bị cáo Lê   n    về tội 
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“ rộm cắp tài sản” được quy địn  t i điểm c k oản 2  iều 138 của Bộ luật h n  s  

năm 1999 và tội “Cướp giật tài sản” được quy địn  t i điểm c k oản 2  iều 136 của 

Bộ luật h n  s  năm 1999. 

  i p iên tòa: Bị cáo t ừa n ận  àn  vi trộm cắp c iếc  e máy n ãn  iệu 

Honda Dream màu nâu BKS 23D1-2143 và Cướp giật 01 điện t o i di động Sony Z3 

vào ngày 02/05/2017 t i quán game H số 462 đường V, p ường V, quận H, t àn  

p ố H là p  m tội. Cáo tr ng Viện kiểm sát truy tố bị cáo đúng với  àn  vi bị cáo đã 

t  c  iện.  

Về trác  n iệm dân s : Bị cáo c ấp n ận bồi t ường trả c o an  Hoàng Văn K 

số tiền 14.000.000đồng và bồi t ường trả c o an  P an Văn K số tiền 1.200.000 

đồng, bằng giá trị tài sản k  ng t u  ồi được. 

  i diện Viện kiểm sát t  c  àn  quyền c ng tố t i p iên tòa, sau k i p ân 

tíc  tín  c ất, mức độ  àn  vi p  m tội, n ân t ân bị cáo đã giữ nguyên quan điểm 

truy tố bị cáo n ư nội dung bản cáo tr ng và đề ng ị Hội đồng   t   : Căn cứ điểm c 

k oản 2  iều 136, điểm c k oản 2  iều 138, ®iÓm p kho¶n 1 §iÒu 46 Bé luËt h×nh sù 

năm 1999, §iÒu 38, §iÒu 48, §iÒu 55,  iều 56 Bé luËt h×nh sù năm 2015, §iÒu 584, 

§iÒu 585, §iÒu 589 Bộ luật dân s   

Xö ph¹t: BÞ c¸o Lê   n    từ 03 năm đến 03 năm 06 t áng tù về tội “ rộm cắp 

tài sản”; từ 03 năm 06 t áng đến 04 năm về tội “Cướp giật tài sản”.  ổng  ợp   n  

p  t buộc bị cáo p ải c ấp  àn    n  p  t c ung của  ai tội từ 06 năm 06 t áng tù 

đến 07 năm 06 t áng tù. 

  ổng  ợp với   n  p  t 40 ( bốn mươi) t áng tù của bản án 209/2017/HSST 

ngày 17/11/2017 của  òa án n ân dân quận Cầu Giấy, t àn  p ố Hà Nội. Buộc bị 

cáo Lê   n    p ải c ấp  àn    n  p  t c ung của  ai bản án từ 09 năm 10 t áng tù 

đến 10 năm 10 t áng tï. 

Về   n  p  t bổ sung: Mi n p  t tiền đối với bị cáo 

Về trác  n iệm dân s : Buộc bị cáo p ải bồi t ường cho an  Hoàng Văn K số 

tiền 14.000.000 đồng và P an Văn K số tiền 1.200.000 đồng. 

Lời nói sau cùng của bị cáo:  ề ng ị Hội đồng   t     em   t giảm n ẹ   n  

p  t c o bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ v  án đã được 

t  m tra,   t  ỏi, tran  luận t i p iên tòa, Hội đồng   t    n ận t ấy n ư sau:  

 [1]. Về  àn  vi, quyết địn  tố t ng của Cơ quan cản  sát điều tra C ng an 

quận Hoàng Mai,  iều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân quận Hoàng Mai, Kiểm sát 

viên trong quá tr n  điều tra, truy tố đã được t  c  iện đúng về t  m quyền, tr n  t , 

t ủ t c được quy địn  trong Bộ luật tố t ng   n  s . Quá tr n  điều tra và t i p iên 

tòa bị cáo k  ng có ý kiến k iếu n i về  àn  vi, quyết địn  của cơ quan tiến  àn  tố 

t ng, người tiến  àn  tố t ng; Do đó các  àn  vi, quyết địn  tố t ng của các cơ quan 

tiến  àn  tố t ng, người tiến  àn  tố t ng đã t  c  iện đều  ợp p áp. 

[2]. Bị   i an  Hoàng Văn K có đơn  in   t    vắng m t t i p iên tòa nên 

H XX căn cứ  iều 292 Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015 tiến  àn    t    t eo t ủ 

t c c ung. 
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[3]. Về  àn  vi p  m tội của bị cáo: X t lời k ai n ận tội của bị cáo t i p iên 

tòa với lời k ai của bị cáo t i cơ quan điều tra p ù  ợp với lời k ai của các bị   i, 

p ù  ợp với các tài liệu, c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ v  án có đủ cơ s  kết luận: 

K oảng 21 giờ 00 p út, ngày 02/05/2017 t i quán Game H số 462 đường V, quận H, 

t àn  p ố H, bị cáo Lê   n    đã l n lút t  c  iện  àn  vi trộm cắp 01 c iếc  e máy 

n ãn  iệu Honda Dream màu nâu BKS 23D1-21343 trị giá 14.000.000 đồng của an  

Hoàng Văn K. Sau đó, bị cáo tiếp t c mượn c iếc điện t o i Sony Z3 trị giá 

1.200.000 đồng của an  P an Văn K n ân viên quán Game H và lợi d ng lúc anh K 

quay l i quan sát người trong quán Game bị cáo đã bất ngờ, c ng k ai n an  c óng 

p óng  e bỏ c  y.  ổng giá trị tài sản bị cáo c iếm đo t là 15.200.000 đồng. Bị cáo 

là người có đủ năng l c trác  n iệm   n  s , n ận t ức được  àn  vi của m n  là vi 

p  m p áp luật n ưng vẫn cố ý p  m tội. Hàn  vi p  m tội của bị cáo là nguy  iểm 

c o  ã  ội, tr c tiếp  âm p  m quyền s   ữu tài sản của người k ác được p áp luật 

bảo vệ, gây ản   ư ng  ấu đến tỉn    n  trật t  trị an  ã  ội. Hàn  vi p  m tội của bị 

cáo đủ yếu tố cấu t àn  tội “ rộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản” được quy địn  

t i  iều 138,  iều 136 Bộ luật   n  s  năm 1999. 

N ân t ân bị cáo T đã có 04 tiền án vào các năm 2008, 2011, 2014 và 2017, 

trong đó 02 tiền án năm 2011 và 2014 p  m tội “ àng trữ trái p  p c ất ma túy” 

c ưa được  óa tíc . V  vậy lần p  m tội này của bị cáo được  ác địn  là tái p  m 

nguy  iểm là t n  tiết địn  k ung   n  p  t được quy địn  t i điểm c k oản 2  iều 

136 Bộ luật   n  s  năm 1999 và điểm c k oản 2  iều 138 Bộ luật   n  s  năm 1999. 

[4]. Về t n  tiết tăng n ng trác  n iệm   n  s : Bị cáo k  ng có t n  tiết tăng 

n ng trác  n iệm   n  s . 

[5]. Về t n  tiết giảm n ẹ trác  n iệm   n  s :   i cơ quan điều tra và t i 

p iên tòa bị cáo t àn  k  n k ai báo, ăn năn  ối cải nên áp d ng quy địn  t i điểm p 

k oản 1  iều 46 của Bộ luật   n  s  năm 1999. để giảm n ẹ một p ần trác  n iệm 

  n  s  c o bị cáo. 

[6] Về n ân t ân: Sau k i  em   t tín  c ất mức độ  àn  vi p  m tội, các t n  

tiết tăng n ng giảm n ẹ trác  n iệm   n  s  n ận t ấy: Bị cáo đã có 04 tiền án, trong 

đó có 02 tiền án c ưa được  óa án tíc  và 01 tiền án đang c ấp  àn    n  p  t tù. 

 iều đó t ể  iện bị cáo có n ân t ân rất  ấu, liên t c p  m tội. Hàn  vi p  m tội của 

bị cáo là rất ng iêm trọng, v  vậy cần áp d ng   n  p  t ng iêm k ắc mới có tác 

d ng cải t o giáo d c đối với bị cáo và răn đe p òng ngừa c ung. 

Do bị cáo bị   t    cùng một lần, một người p  m n iều tội nên H XX áp 

d ng  iều 55 Bộ luật   n  s  năm 2015 để tổng  ợp   n  p  t, buộc bị cáo p ải 

c ấp  àn    n  p  t c ung của cả  ai tội. 

Bản án số 209/2017/HSS  ngày 17/11/2017,  òa án n ân dân quận Cầu Giấy, 

 P. Hà Nội    p  t 40 t áng tù về tội “ rộm cắp tài sản” đối với  àn  vi p  m tội 

 ảy ra sau n ưng   t    trước nên k  ng  ác địn  tái p  m, tái p  m nguy  iểm. Do 

bản án đã có  iệu l c p áp luật nên tổng  ợp   n  p  t của n iều bản án t eo quy 

địn  t i  iều 56 Bộ luật   n  s  năm 2015. 

 [7]. Về   n  p  t bổ sung: Theo các tài liệu, c ứng cứ và lời k ai của bị cáo t i 

p iên tòa  c o t ấy bị cáo là lao động t  do, k  ng có t u n ập. V  vậy, Hội đồng   t    

quyết địn  k  ng áp d ng   n  p  t bổ sung là p  t tiền t eo quy địn  t i k oản 5  iều 

136,  iều 138 của bộ luật H n  s  1999 đối với bị cáo. 
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 [8]. Về trác  n iệm dân s : Anh Hoàng Văn K yêu cầu bị cáo bồi t ường số 

tiền 14.000.000 đồng bằng giá trị c iếc  e máy Honda Dream màu nâu, BKS 23D1-

2143 k  ng t u  ồi được. An  P an Văn K yêu cầu bị cáo bồi t ường số tiền 

1.200.000 đồng bằng giá trị c iếc điện t o i Sony Z3 k  ng t u  ồi được. 

  i p iên tòa bị cáo c ấp n ận bồi t ường an  K số tiền 14.000.000 đồng, anh 

K số tiền 1.200.000 đồng. X t t ấy yêu cầu bồi t ường của an  Hoàng Văn K, anh 

P an Văn K là có căn cứ đúng quy địn  của p áp luật và p ù  ợp với quy địn  t i 

 iều 48 Bộ luật   n  s  năm 2015,  iều 584,  iều 585,  iều 589 Bộ luật dân s  nên 

Hội đồng   t    c ấp n ận, buộc bị cáo p ải bồi t ường c o an  Hoàng Văn K số 

tiền 14.000.000 đồng, bồi t ường c o an  P an Văn K số tiền 1.200.000 đồng. 

[9]. Về vật c ứng: 01  e máy Honda Dream màu nâu, BKS 23D1-21343; 01 

c iếc điện t o i Sony Z3 k  ng t u  ồi được. Cơ quan cản  sát điều tra c ng an 

quận Hoàng Mai đã ra quyết địn  tác  tài liệu liên quan để k i làm rõ    lý sau nên 

 òa án k  ng  em   t trong v  án này. 

Bị cáo t  c  iện  àn  vi p  m tội trước ngày 01/01/2018, đ i diện Viện kiểm 

sát n ân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo Lê   n    về tội “Cướp giật tài sản” 

được quy địn  t i điểm c k oản 2  iều 136 của Bộ luật h n  s  năm 1999 và tội 

“ rộm cắp tài sản” được quy địn  t i điểm c k oản 2  iều 138 của Bộ luật h n  s  

năm 1999 và các điều luật quy địn  t n  tiết tăng n ng, giảm n ẹ, đề  uất mức án đối 

với bị cáo và    lý vật c ứng là có căn cứ và đúng quy địn  p áp luật.   

[10]. Về án p í: Căn cứ  iều 99 Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2003;  iều 23 

Ng ị quyết số 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016; K oản 1 M c 1 Dan  m c 

án p í lệ p í  òa án: Bị cáo p ải c ịu 200.000 đồng án p í   n  s  sơ t  m và 

760.000 đồng án p í dân s  sơ t  m.  

Bị cáo, bị   i được quyền k áng cáo bản án t eo quy địn  t i  iều 331,  iều 

333 Bộ luật tố t ng h n  s  năm 2015. 

V  các l  trên, 

QU  T ĐỊNH: 

Áp d ng điểm c k oản 2  iều 136, điểm c k oản 2  iều 138, ®iÓm p kho¶n 1 

§iÒu 46 Bộ luật   n  s  năm 1999, §iÒu 38,  iều 48 Bé luËt h×nh sù năm 2015,  iều 

357, k oản 2  iều 468 , §iÒu 584, §iÒu 585, §iÒu 589 Bộ luật dân s  năm 2015;  iều 

136;  iều 331;  iều 333 Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015. 

Áp d ng  iều 23 Ng ị quyết số 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016; 

K oản 1 M c 1 Dan  m c án p í lệ p í  òa án. 

Xö ph¹t:  

BÞ c¸o Lê   n    03 năm 02 t áng tù về tội “ rộm cắp tài sản”, 03 năm 04 

t áng tù về tội “Cướp giật tài sản”, t ời   n c ấp  àn    n  p  t tù tín  từ ngày bắt 

t i  àn  án.       

Áp d ng  iều 55 Bộ luật   n  s  năm 2015. ổng  ợp   n  p  t buộc bị cáo 

p ải c ấp  àn    n  p  t c ung của  ai tội là: 06 năm 06 t áng tù 

Áp d ng  iều 56 Bộ luật   n  s  năm 2015. ổng  ợp với   n  p  t 40 (bốn 

mươi) t áng tù của bản án 209/2017/HSST ngày 17/11/2017 của  òa án n ân dân 

quận Cầu Giấy, t àn  p ố Hà Nội. Buộc bị cáo p ải c ấp  àn    n  p  t c ung của 
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 ai bản án là 09 năm 10 t áng tù. Thêi h¹n c ấp  àn    n  p  t tï tÝnh tõ ngµy 

13/07/2017. 

Về trác  n iệm dân s : 

- Buộc bị cáo Lê   n    p ải bồi t ường cho an  Hoàng Văn K số tiền 

14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng) 

 - Buộc bị cáo Lê   n    p ải bồi t ường cho an  P an Văn K số tiền 

1.200.000đ (Một triệu  ai trăm ng  n đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày người được 

thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân 

sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án. 

Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

           Về án p í : Bị cáo p ải nộp 200.000 (Hai trăm ng  n) đồng tiền án p í   n  s  

sơ t  m và 760.000 đồng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm 

          Bị cáo, bị   i được quyền k áng cáo bản án trong   n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

          Bị   i vắng m t được quyền k áng cáo trong   n 15 ngày kể từ ngày được 

tống đ t  o c niêm yết bản án. 

 
          
- VKS nhân dân quận Hoàng Mai 

- C ng an quận Hoàng Mai 

- Chi c c TH DS quận Hoàng Mai 

- Bị cáo 

- Bị hại 

- Lưu h  sơ v  án. 

                 T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

                   TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                          N    n Đình T  n  

                                                                                                  
 

 
 


